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BẢNG BÁO GIÁ NĂM 2025 

 
Kính gửi:   QUÝ KHÁCH HÀNG 

Chúng tôi :  CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐO ĐẠC NAM SÔNG TIỀN  

  Đại diện : Kiều Tấn Tiền 

 Chức vụ  : Giám đốc   

 Địa chỉ   : 18/118, Đường trục chính 10, KP. 23, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại  : 097.654.1337 

  Được biết Quý khách hàng có nhu cầu thuê trắc đạc phục vụ thi công công trình. Công 

ty Nam Sông Tiền kính gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thực hiện công tác trắc đạc với 

những nội dung cụ thể như sau: 

STT NỘI DUNG SL 
 ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

THÀNH 
TIỀN 
(VNĐ) 

GHI CHÚ 

I 

1. Thiết Bị 

 01 tổ 

đội  

2.500.000 

vnđ/Ca 

2.500.000 

vnđ/Ca 
Khu vực Tp. HCM 

 01 máy toàn đạc 

 Thiết bị phục vụ khác kèm theo 

2. Nhân Lực 

 02 nhân sự trắc đạc 

3. Di chuyển 

 Xe máy 

II 

1. Thiết Bị 

 01 tổ 

đội  

3.000.000 

vnđ/Ca 

3.000.000 

vnđ/Ca 

Khu vực lân cận  

Tp. HCM 

 01 máy toàn đạc 

 Thiết bị phục vụ khác kèm theo 

2. Nhân Lực 

 02 nhân sự trắc đạc 

3. Di chuyển 

 Xe máy 

III 

1. Thiết Bị 

 01 tổ 

đội  

30.000.000 

vnđ/tháng 

30.000.000

vnđ/tháng 
 

 01 máy toàn đạc 

 Thiết bị phục vụ khác kèm theo 

2. Nhân Lực 

 01 nhân sự trắc đạc 

3. Chỗ ở 

 Nhà Trọ 



IV 

1. Thiết Bị 

 01 tổ 

đội  

40.000.000 

vnđ/ tháng 

40.000.000

vnđ/tháng 

 

 01 máy toàn đạc 

 01 máy thuỷ bình 

 Thiết bị phục vụ khác kèm theo 

2. Nhân Lực 

 02 nhân sự trắc đạc 

3. Chỗ ở 

 Nhà Trọ 

V 

1. Thiết Bị 

 01 tổ 

đội  

55.000.000 

vnđ/tháng 

55.000.000

vnđ/tháng 
 

 02 máy toàn đạc 

 01 máy thuỷ bình 

 Thiết bị phục vụ khác kèm theo 

2. Nhân Lực 

 03 nhân sự trắc đạc 

3. Chỗ ở 

 Nhà Trọ 

 

Rất mong nhận được sự quan tâm từ quý khách hàng. 

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐO ĐẠC  

NAM SÔNG TIỀN 

Giám Đốc  

                                      


